
 DỰ THẢO  

BÁO CÁO  

Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến Dự thảo Nghị quyết quy 

định chính sách hỗ trợ cho lưu học sinh Lào, lưu học sinh Campuchia theo 

thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 

Lào, Vương quốc Campuchia và tỉnh Gia Lai 

 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài 

chính đã tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến Dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho lưu học sinh Lào, lưu học sinh 

Campuchia theo thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương của nước Cộng hòa dân chủ 

nhân dân Lào, các địa phương của Vương quốc Campuchia và tỉnh Gia Lai như sau: 

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 

Thực hiện chủ trương về tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt 

và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai nước Việt Nam - Campuchia 

cụ thể như sau: 

- Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 23/12/2025 của UBND tỉnh về nội dung 

hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các địa phương của Vương quốc Campuchia giai đoạn 

2026 - 2030, theo đó đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, UBND tỉnh chỉ đạo: 

“8. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

- Trong giai đoạn từ năm học 2026-2027 đến năm học 2030-2031, mỗi năm tỉnh 

Gia Lai cấp 30 (ba mươi) suất học bổng toàn phần cho sinh viên tỉnh Ratanakiri, 15 

(mười lăm) suất học bổng toàn phần cho sinh viên tỉnh Stung Treng và 15 (mười 

lăm) suất học bổng toàn phần cho sinh viên Preah Vihear sang học đại học, cao 

đẳng tại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; tương ứng tổng 

cộng trong 05 năm là 150 suất cho sinh viên tỉnh Ratanakiri, 75 suất cho sinh viên 

tỉnh Stung Treng và 75 suất cho sinh viên tỉnh Preah Vihear (tổng cộng 300 suất học 

bổng toàn phần)”. 

- Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 23/12/2025 của UBND tỉnh về nội dung 

hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các địa phương của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai 

đoạn 2026-2030, theo đó đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, UBND tỉnh chỉ đạo: 

“2. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 
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- Trong giai đoạn từ năm học 2026-2027 đến năm học 2030-2031, mỗi năm tỉnh 

Gia Lai cấp 20 (hai mươi) suất học bổng toàn phần cho sinh viên của mỗi tỉnh Nam 

Lào sang học thạc sĩ, đại học và cao đẳng tại các trường đại học và trường cao đẳng 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai; tương ứng mỗi năm có 80 suất học bổng cho cả 04 tỉnh và 

trong 05 năm là 400 suất học bổng toàn phần”. 

- Trên cơ sở các kế hoạch nêu trên, UBND tỉnh Gia Lai nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 với Ủy 

ban chính quyền các tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Ủy ban chính quyền 

các tỉnh Vương quốc Campuchia, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cụ thể 

như sau: 

+ Với Ủy ban chính quyền tỉnh SeKong, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

“2. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

- Trong giai đoạn từ năm học 2026-2027 đến năm học 2030-2031, mỗi năm tỉnh 

Gia Lai cấp 20 (hai mươi) suất học bổng toàn phần cho sinh viên của tỉnh Sekong 

sang học thạc sĩ, đại học và cao đẳng tại các trường đại học và trường cao đẳng 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai; tương ứng trong 05 năm là 100 suất học bổng toàn phần. 

Cụ thể như sau: 

+ 02 (hai) suất trình độ thạc sỹ (thời gian học 03 năm, kể cả 01 năm học tiếng 

Việt) và 07 (bảy) suất trình độ đại học (thời gian học 05 năm, kể cả 01 năm học tiếng 

Việt) học tại Trường Đại học Quy Nhơn. 

+ 06 (sáu) suất học liên thông từ trung cấp nghề lên cao đẳng nghề (thời gian 

học 01 năm cho các học viên đã có kiến thức tiếng Việt cơ bản) học tại Trường Cao 

đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. 

+ 05 (năm) suất trình độ cao đẳng (thời gian học 04 năm, kể cả 01 năm học 

tiếng Việt) học tại Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Gia Lai. 

Tỉnh Gia Lai hỗ trợ chi phí làm thị thực (visa) cho sinh viên tỉnh SeKong sang 

học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai thuộc diện nhận học bổng do tỉnh 

Gia Lai cấp (chi phí hỗ trợ này sẽ được hoàn trả theo mức thu của cơ quan chức 

năng sau khi sinh viên đã nhập học tại tỉnh Gia Lai)”. 

+ Với Ủy ban chính quyền tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

“2. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

- Trong giai đoạn từ năm học 2026-2027 đến năm học 2030-2031, mỗi năm tỉnh 

Gia Lai cấp 20 (hai mươi) suất học bổng toàn phần cho sinh viên của tỉnh Salavan 

sang học thạc sĩ, đại học và cao đẳng tại các trường đại học và trường cao đẳng 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai; tương ứng trong 05 năm là 100 suất học bổng toàn phần. 

Cụ thể như sau: 

+ 02 (hai) suất trình độ thạc sỹ (thời gian học 03 năm, kể cả 01 năm học tiếng 
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Việt) và 07 (bảy) suất trình độ đại học (thời gian học 05 năm, kể cả 01 năm học tiếng 

Việt) học tại Trường Đại học Quy Nhơn. 

+ 06 (sáu) suất học liên thông từ trung cấp nghề lên cao đẳng nghề (thời gian 

học 01 năm cho các học viên đã có kiến thức tiếng Việt cơ bản) học tại Trường Cao 

đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. 

+ 05 (năm) suất trình độ cao đẳng (thời gian học 04 năm, kể cả 01 năm học 

tiếng Việt) học tại Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Gia Lai. 

Tỉnh Gia Lai hỗ trợ chi phí làm thị thực (visa) cho sinh viên tỉnh Salavan sang 

học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai thuộc diện nhận học bổng do tỉnh 

Gia Lai cấp (chi phí hỗ trợ này sẽ được hoàn trả theo mức thu của cơ quan chức 

năng sau khi sinh viên đã nhập học tại tỉnh Gia Lai)”. 

+ Với Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 

Lào 

“2. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

- Trong giai đoạn từ năm học 2026-2027 đến năm học 2030-2031, mỗi năm tỉnh 

Gia Lai cấp 20 (hai mươi) suất học bổng toàn phần cho sinh viên của tỉnh 

Champasak sang học thạc sĩ, đại học và cao đẳng tại các trường đại học và trường 

cao đẳng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; tương ứng trong 05 năm là 100 suất học bổng 

toàn phần. Cụ thể như sau: 

+ 02 (hai) suất trình độ thạc sỹ (thời gian học 03 năm, kể cả 01 năm học tiếng 

Việt) và 07 (bảy) suất trình độ đại học (thời gian học 05 năm, kể cả 01 năm học tiếng 

Việt) học tại Trường Đại học Quy Nhơn. 

+ 06 (sáu) suất học liên thông từ trung cấp nghề lên cao đẳng nghề (thời gian 

học 01 năm cho các học viên đã có kiến thức tiếng Việt cơ bản) học tại Trường Cao 

đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. 

+ 05 (năm) suất trình độ cao đẳng (thời gian học 04 năm, kể cả 01 năm học 

tiếng Việt) học tại Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Gia Lai. 

Tỉnh Gia Lai hỗ trợ chi phí làm thị thực (visa) cho sinh viên tỉnh Champasak 

sang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai thuộc diện nhận học bổng do 

tỉnh Gia Lai cấp (chi phí hỗ trợ này sẽ được hoàn trả theo mức thu của cơ quan chức 

năng sau khi sinh viên đã nhập học tại tỉnh Gia Lai)”. 

+ Với Ủy ban chính quyền tỉnh Attapeu, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

“2. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

- Trong giai đoạn từ năm học 2026-2027 đến năm học 2030-2031, mỗi năm tỉnh 

Gia Lai cấp 20 (hai mươi) suất học bổng toàn phần cho sinh viên của tỉnh Attapeu 

sang học thạc sĩ, đại học và cao đẳng tại các trường đại học và trường cao đẳng 
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trên địa bàn tỉnh Gia Lai; tương ứng trong 05 năm là 100 suất học bổng toàn phần. 

Cụ thể như sau: 

+ 02 (hai) suất trình độ thạc sỹ (thời gian học 03 năm, kể cả 01 năm học tiếng 

Việt) và 07 (bảy) suất trình độ đại học (thời gian học 05 năm, kể cả 01 năm học tiếng 

Việt) học tại Trường Đại học Quy Nhơn. 

+ 06 (sáu) suất học liên thông từ trung cấp nghề lên cao đẳng nghề (thời gian 

học 01 năm cho các học viên đã có kiến thức tiếng Việt cơ bản) học tại Trường Cao 

đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. 

+ 05 (năm) suất trình độ cao đẳng (thời gian học 04 năm, kể cả 01 năm học 

tiếng Việt) học tại Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Gia Lai. 

Tỉnh Gia Lai hỗ trợ chi phí làm thị thực (visa) cho sinh viên tỉnh Attapeu sang 

học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai thuộc diện nhận học bổng do tỉnh 

Gia Lai cấp (chi phí hỗ trợ này sẽ được hoàn trả theo mức thu của cơ quan chức 

năng sau khi sinh viên đã nhập học tại tỉnh Gia Lai)”. 

+ Với Ủy ban chính quyền tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia 

“8. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

- Trong giai đoạn từ năm học 2026-2027 đến năm học 2030-2031, mỗi năm tỉnh 

Gia Lai cấp 30 (ba mươi) suất học bổng toàn phần cho sinh viên tỉnh Rattanakiri 

sang học đại học, cao đẳng tại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai, cụ thể như sau: 

+ 15 (mười lăm) suất trình độ đại học (thời gian học 05 năm, kể cả 01 năm học 

tiếng Việt) học tại Trường Đại học Quy Nhơn. 

+ 10 (mười) suất học liên thông từ trung cấp nghề lên cao đẳng nghề (thời gian 

học 01 năm cho các học viên đã có kiến thức tiếng Việt cơ bản) học tại Trường Cao 

đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. 

+ 05 (năm) suất trình độ cao đẳng (thời gian học 04 năm, kể cả 01 năm học 

tiếng Việt) học tại Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Gia Lai”. 

+ Với Ủy ban chính quyền tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia 

“8. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

- Trong giai đoạn từ năm học 2026-2027 đến năm học 2030-2031, mỗi năm tỉnh 

Gia Lai cấp 15 (mười lăm) suất học bổng toàn phần cho sinh viên tỉnh Stung Treng 

sang học đại học, cao đẳng tại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai, cụ thể như sau: 

+ 05 (năm) suất trình độ đại học (thời gian học 05 năm, kể cả 01 năm học tiếng 

Việt) học tại Trường Đại học Quy Nhơn. 

+ 05 (năm) suất học liên thông từ trung cấp nghề lên cao đẳng nghề (thời gian 
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học 01 năm cho các học viên đã có kiến thức tiếng Việt cơ bản) học tại Trường Cao 

đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. 

+ 05 (năm) suất trình độ cao đẳng (thời gian học 04 năm, kể cả 01 năm học 

tiếng Việt) học tại Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Gia Lai”. 

+ Với  Ủy ban chính quyền tỉnh Preah Vihear, Vương quốc Campuchia 

“8. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

- Trong giai đoạn từ năm học 2026-2027 đến năm học 2030-2031, mỗi năm tỉnh 

Gia Lai cấp 15 (mười lăm) suất học bổng toàn phần cho sinh viên tỉnh Preah Vihear 

sang học đại học, cao đẳng tại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai, cụ thể như sau: 

+ 05 (năm) suất trình độ đại học (thời gian học 05 năm, kể cả 01 năm học tiếng 

Việt) học tại Trường Đại học Quy Nhơn. 

+ 05 (năm) suất học liên thông từ trung cấp nghề lên cao đẳng nghề (thời gian 

học 01 năm cho các học viên đã có kiến thức tiếng Việt cơ bản) học tại Trường Cao 

đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. 

+ 05 (năm) suất trình độ cao đẳng (thời gian học 04 năm, kể cả 01 năm học 

tiếng Việt) học tại Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Gia Lai”. 

II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI 

1. Thực trạng các quan hệ xã hội và lý do cần có quy định để điều chỉnh 

quan hệ xã hội 

UBND tỉnh Bình Định (trước sắp xếp) đã ban hành Quyết định số 3151/QĐ-

UBND ngày 23/8/2023 về việc phê duyệt mức hỗ trợ học bổng hàng năm cho sinh 

viên các tỉnh Nam Lào, mức hỗ trợ, theo đó UBND tỉnh phê duyệt mức hỗ trợ học 

bổng hằng năm cho sinh viên các tỉnh Nam Lào học tại Trường Đại học Quy Nhơn, 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Y tế Bình Định 

giai đoạn 2021 - 2025. 

Tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp) chưa ban hành quy định mức hỗ trợ học bổng hàng 

năm cho sinh viên các tỉnh Nam Lào. 

Ngày 28/12/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2023/TT-BTC hướng 

dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Hiệp định) học 

tập tại Việt Nam sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam.  

 Do đó, hiện nay, chưa có văn bản quy định chính sách học bổng toàn phần cho 

sinh viên Lào, Campuchia theo thỏa thuận hợp tác giữa các tỉnh thuộc Lào, 

Campuchia và các địa phương thuộc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Từ các nội dung trên, để triển khai hỗ trợ học bổng toàn phần cho sinh viên các 

tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia sang học đại học, cao đẳng tại các trường đại 
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học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh 

quy định chính sách hỗ trợ cho lưu học sinh Lào, lưu học sinh Campuchia theo thỏa 

thuận hợp tác giữa các địa phương của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương 

quốc Campuchia và tỉnh Gia Lai là cần thiết, để tạo cơ sở pháp lý và bảo đảm nguồn 

lực thực hiện.  

2. Thực trạng pháp luật có liên quan đến quan hệ xã hội 

- Tại điểm d khoản 1 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 

72/2025/QH15 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh: “d) Ban 

hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân 

cấp mình; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản do mình ban hành khi xét thấy 

không còn phù hợp hoặc trái pháp luật”; 

- Tại điểm c khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15: “c) Chính sách, biện 

pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; 

biện pháp khác có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp”. 

- Tại điểm l khoản 9 Điều 31 Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025, 

quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp: “l) Quyết định các chế 

độ chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo 

đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân 

đối của ngân sách địa phương;”. 

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6053/UBND-KGVX ngày 

04/11/2025 về việc hỗ trợ học bổng cho sinh viên các tỉnh Nam Lào tại Trường Đại học 

Quy Nhơn năm 2025 và định hướng giai đoạn 2026-2030, theo đó UBND tỉnh giao Sở 

Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, cao đẳng 

trên địa bàn tỉnh và các cơ quan liên quan, xây dựng chi tiết, cụ thể mức hỗ trợ cho sinh 

viên các tỉnh Nam Lào đang theo học tại các Trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 

2026 - 2030, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông 

qua để triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.  

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Nhằm triển khai thực hiện hỗ trợ cho sinh viên các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc 

Campuchia sang học đại học, cao đẳng tại các trường đại học và cao đẳng trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định 

chính sách hỗ trợ cho lưu học sinh Lào, lưu học sinh Campuchia theo thỏa thuận hợp 

tác giữa các địa phương của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, các địa phương 

của Vương quốc Campuchia và tỉnh Gia Lai là cần thiết, phù hợp với tình hình thực 

tế của địa phương. 

Trên đây là đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến Dự thảo Nghị 
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quyết quy định chính sách hỗ trợ cho lưu học sinh Lào, lưu học sinh Campuchia theo 

thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, 

các địa phương của Vương quốc Campuchia và tỉnh Gia Lai. Sở Tài chính trân trọng 

báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, TCHCSN. 
 

         KT.GIÁM ĐỐC 

                       PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                       Đặng Thu Hương 
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